2. ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 
Phần 1.

THUYẾT MINH
1. Các căn cứ xác lập đơn giá 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

2. Nội dung đơn giá

- Đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường.

a) Nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết...) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.

b) Máy thi công

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02.

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.

3. Phương pháp xác định dự toán:

Dự toán = {Σ Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức
a) Khối lượng 

Khối lượng của từng loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 

b) Đơn giá 

Đơn giá của từng loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các thành phần chi phí về nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nêu ở điểm 2 – Nội dung đơn giá.

c) Chi phí quản lý chung

Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng duy trì hệ thống thoát nước đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.

d) Lợi nhuận định mức

Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

4. Kết cấu của tập đơn giá 

Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công.

Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới.

Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.

Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước

5. Quy định áp dụng 

- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng.

BIỂU MẪU

Tổng hợp dự toán chi phí 

	STT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Giá trị
	Ký hiệu

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
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	Chi phí vật liệu
	
[image: image1.wmf]å

=

+

n

1

j

vl

j

VL

j

CL

 

 

D

 x 

Q


	
	VL

	2
	Chi phí nhân công
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	Chi phí máy thi công
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	Chi phí trực tiếp
	VL+NC+M
	
	T

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG
	Tỷ lệ % theo quy định 
	
	C

	
	Cộng
	T+C
	
	TC

	III
	CHI PHÍ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC
	TC*4,5%
	
	LN 

	
	Tổng cộng 
	(TC+LN)
	
	G


Trong đó: 
Qj là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình (j = 1 ÷ n).
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 là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng tổng hợp một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.

VLvl: Là chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu trong đơn giá.

Knc, Kmtc: Hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có).

Phần 2.

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN 
Chương 1.

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN.01.00 – Nạo vét bùn cống bằng thủ công

TN1.01.10 – Nạo vét bùn hố ga

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1.000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.1.01.1
	Nạo vét bùn hố ga 
	m3
	322.490
	
	322.490


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

2. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27

3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.20 – Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1.000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Nạo vét bùn cống ngầm Cống có đường kính (mm)
	
	
	
	

	TN.1.01.2.1
	Φ300 ÷ 600
	m3
	504.602
	
	504.602

	TN.1.01.2.2
	Φ700 ÷ 1.000
	m3
	489.426
	
	489.426

	TN.1.01.2.3
	Φ > 1000
	m3
	474.250
	
	474.250


Ghi chú:

1. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo nét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27

4. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.30 – Nạo vét bùn cống hộp nổi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1.000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Nạo vét bùn cống hộp nổi Kích thước cống (mm)
	
	
	
	

	TN.1.01.3
	B ≥ 300 ÷ 1.000

H ≥ 400 ÷ 1.000
	m3
	402.164
	
	402.164


Ghi chú:

1. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo nét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1.500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2.000m: K = 1,27

4. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.02.00 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công

TN1.02.10 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m

TN1.02.1a – Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Nạo vét bùn mương
	
	
	
	

	TN.1.02.1a
	(Không có hành lang, không có lối vào) chiều rộng ≤ 6m
	m3
	356.636
	
	356.636


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.1b – Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.1.02.1b
	Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng ≤ 6m
	m3
	311.108
	
	311.108


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.20 – Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m

TN1.02.2a – Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.1.02.2a
	Nạo vét bùn mương (Không có hành lang, không có lối vào) chiều rộng > 6m
	m3
	349.048
	
	349.048


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.2b – Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.1.02.2b
	Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng > 6m
	m3
	295.932
	
	295.932


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75

2. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

3. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.03.00 – Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Nhặt gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông lên phương tiện trung chuyển (thuyền).

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay) vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1km

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước. Chiều rộng của mương, sông
	
	
	
	

	TN.1.03.1
	B ≤ 6m
	km
	303.520
	
	303.520

	TN.1.03.2
	B ≤ 15m
	km
	333.872
	
	333.872

	TN.1.03.3
	B > 15m
	km
	432.516
	
	432.516


Ghi chú:

1. Đơn giá tại bảng trên quy định hao phí nhân công công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: K = 0,92

+ Đô thị loại II: K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: K = 0,78

2. Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

Chương 2.

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 – Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.2.01
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn 
	m3
	18.970
	52.734
	71.704


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

	Cự ly
	Hệ số 

	8km
	0,895

	10km
	0,925

	12km
	0,955

	18km
	1,045

	20km
	1,075


Chương 3.

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 – Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ
	
	
	
	

	TN.3.01.1
	Ô tô 2,5 tấn 
	m3
	60.704
	88.950
	149.654

	TN.3.01.2
	Ô tô 4 tấn 
	m3
	37.940
	69.889
	107.829


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

	Cự ly
	Hệ số 

	8km
	0,895

	10km
	0,925

	12km
	0,955

	18km
	1,045

	20km
	1,075


Chương 4.

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 – Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.4.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	km
	1.138.200
	
	1.138.200


TN4.02.00 – Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	TN.4.02
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	km
	834.680
	
	834.680


MỤC LỤC
	Mã hiệu 
	Nội dung 

	Phần I
	Thuyết minh đơn giá 

	Phần II 
	Đơn giá dự toán 

	Chương I
	Nạo vét bùn bằng thủ công 

	TN1.01.00
	Nạo vét bùn cống bằng thủ công

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga 

	TN1.01.20
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi

	TN1.02.00
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công 

	TN1.02.10
	Nạo vét bùn mương có chiều rộng ≤ 6m

	TN1.02.1a
	Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 

	TN1.02.1b
	Đối với mương có hành lang, lối vào

	TN1.02.20
	Nạo vét bùn mương có chiều rộng > 6m

	TN1.02.2a
	Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 

	TN1.02.2b
	Đối với mương có hành lang, lối vào

	TN1.03.00
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công 

	Chương II
	Nạo vét bùn bằng cơ giới

	TN2.01.00
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn 

	Chương III
	Vận chuyển bùn bằng cơ giới 

	TN3.01.00
	Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ

	Chương IV
	Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước 

	TN4.01.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống 

	TN4.02.00
	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi 

	
	Mục lục


_1334552798.unknown

_1334552850.unknown

_1334552891.unknown

_1334553187.unknown

